
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học:   2017 - 2018

Học phần :

Lớp học phần:

Khoa:

Chế bản điện tử (InDesign)

0140_CBDT_HK1.1718_TC16

Ban TCCN

Số TC:      4.0

Học kỳ:     1

Lần thi:     ................

Ngày thi:   ...............

Thời gian: ........phút

Ghi chúĐiểm chữ
Điểm

số
Chữ kýSố tờNgày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP31/10/2000ÂnTạ Nguyễn Thiên40031660621

HP22/12/1994CườngVương Quốc40051400102

HP26/09/2000ĐạtDương Đặng Tấn40031660113

HP23/08/1995DũngNguyễn Trường40031660654

HP24/08/1998DuyTô Nguyễn Sơn40031660175

HP26/04/1997HàoNguyễn Nhật40031660606

HP12/05/1992HoàngTrần Trung40031660207

HP25/11/1992HùngPhạm Văn40031660298

HP26/09/1995HưngNguyễn Thái40031660649

HP15/04/1998HuyLý Gia400316606110

HP07/10/1996KhaLê Nguyên400316604311

HP09/10/1999KhánhLê Viết Vương400316605112

HP25/02/1999KhánhPhạm Huỳnh400316601013

HP09/12/1997KhoaĐoàn Vũ Đăng400316605414

HP10/09/1999KhoaDương Đăng400316602315

HP15/06/1998KhôiLý Hoàng Anh400316604016

HP28/06/1994KhôiNguyễn Vương400316606717

10/09/1996KiênPhạm Trung400316604118

HP31/12/1998LộcTăng Tiến400316603219

HP15/01/1997LuânChâu Thành400316602820

HP30/12/1998NamĐỗ Vũ Phương400316602121

HP20/03/1997NghĩaBùi Trọng400316601622

HP10/06/1997PhongĐỗ Hữu Quốc400316603923

HP06/12/1995PhongHồ Tấn400316605924

HP18/08/1997PhúcNguyễn Tấn400316606325

HP23/08/1998PhướcĐặng Hữu400316605526

HP19/05/1997PhướcNguyễn Huy400115001027

HP29/06/1997QuangĐỗ Duy400316604428

HP04/08/2000SangĐặng Phú400316600729

HP15/10/1998SangLâm Minh400316604730

HP1997TâmTrần Đắc400316601331

HP16/10/1983ThànhNguyễn Ngọc400316603732
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Ghi chúĐiểm chữ
Điểm

số
Chữ kýSố tờNgày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP17/11/2001TrườngPhạm Long400316600933

HP21/12/1998TuấnLê Văn400316602434

HP22/10/1998TuấnTrương Quốc400316603335

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20...

Tổng số:

Số giấy thi: .......

số vắng mặt:............

Số bài thi: ...........35

Số có mặt: ..........

Giám thị 1
(Họ tên và chữ ký)

PHÒNG ĐÀO TẠOKHOA

Giám thị 2
(Họ tên và chữ ký)

Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký)

Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký)

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20...
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